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 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Chung Văn Kết

 

Các Thẩm phán: Bà Hoàng Thị Hải Hà 

                             Bà Châu Minh Hoàng 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Vũ Phong là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cà 

Mau.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:  
Lê Kiều Diễm - Kiểm sát viên.  

  

Ngày 29 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 17/2018/TLPT-HS ngày 

22 tháng 02 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Hồng Đ do có kháng nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2018/HS-ST 

ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố Cà M. 

 - Bị cáo bị kháng nghị: 
Họ và tên: Nguyễn Hồng Đ (tên gọi khác: Bùi Đ), sinh ngày 30 tháng 11 

năm 1999; Hộ khẩu thường trú: Khóm 2, Phường 1, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau; 

Chỗ ở: Số 132/79/39, Khóm 2, Phường 1, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau; Nghề 

nghiệp: Không; Trình độ học vấn: Không biết chữ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt 

Nam; Giới tính: Nam; Con bà Nguyễn Hồng N (không rõ họ và tên cha); Vợ, con: 

Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 27/12/2013, bị Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân thành phố Cà M ra Quyết Đ số 2271 đưa vào Trường giáo dưỡng về 

hành vi “Trộm cắp tài sản”. Thời hạn 24 tháng. Chấp hành xong Quyết Đ ngày 

30/12/2015; Ngày 14/7/2017, bị Toà án nhân dân thành phố Cà M xử phạt 01 năm 

tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Ngày 29 tháng 12 năm 2017, bị Toà án nhân dân 

thành phố Cà M xử phạt 05 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 24 tháng 8 

năm 2017, bị cáo chấp hành án của bản án số 126/2017/HSST ngày 14/7/2017 của 

Toà án nhân dân thành phố Cà M và đang chấp hành án tại Phân trại số 01 Trại 

giam Long H, tỉnh Long An; 

- Bị hại:  
1. Anh Huỳnh Đang T, sinh năm 1999 (vắng mặt) 

 Địa chỉ: Ấp Bà B, xã Lương Thế T, huyện Cái N, tỉnh Cà Mau. 

2. Anh Huỳnh Công T2, sinh ngày 02 tháng 01 năm 2000 (vắng mặt) 

 Địa chỉ: Ấp Trung H, xã Lương Thế T, huyện Cái N, tỉnh Cà Mau. 
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 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Tô Ngọc Ph. Nơi cư 

trú: Số 73, Mạc Đĩnh Chi, Khóm 8, Phường 5, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau (vắng 

mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2017, Nguyễn Hồng Đ điều khiển 

xe mô tô hiệu Nouvo, biển số 69B1 – 074.47 chở Nguyễn Tô Tường V chạy dạo 

chơi quanh nội ô Trung tâm Thành phố Cà M. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng 

ngày, xe của Đ điều khiển bị xe mô tô hiệu Wave alpha, biển số 69AD – 011.93 

của Huỳnh Công T2, do Nguyễn Văn T3 điều khiển chạy vượt lên, rồi nẹt pô xe và 

tăng tốc chạy đi. 

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi Đ chạy đến khu vực tượng đài trung tâm 

thành phố Cà M thì thấy T2 đang điều khiển xe hiệu Wave alpha, biển số 69AD – 

011.93 chở Huỳnh Đang T chạy phía trước. Đ nghĩ T2 là người lúc trước đã nẹt pô 

nên nảy sinh ý Đ đánh T2 để trả thù. Sau đó, Đ điều khiển xe chở Vi về nhà của Đ 

ở Khóm 2, Phường 1, thành phố Cà M để lấy dao tự chế (mã tấu) giấu trong người 

rồi điều khiển xe chở V đến Quảng trường phường 9 thành phố Cà M tìm T2. 

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến Quảng trường, Đ thấy T2 đang 

điều khiển xe hiệu Wave alpha, biển số 69AD – 011.93 chở T chạy chậm trên sân. 

Lúc này, Đ dừng xe lại đậu cách xe T2 khoảng 30m, Đ chạy bộ đến vị trí xe T2, 

vừa chạy Đ vừa rút dao trong người ra chém trúng vào lưng T 02 nhát làm T té 

xuống sân. Đ tiếp tục chém thì T đưa tay trái lên đỡ và T bỏ chạy. Đ tiếp tục dùng 

dao chém tới tấp vào đầu, vai và lưng T2 gây thương tích. Sau đó, Đ quay lại xe 

chở Vi về nhà. T2 và T được đưa đến Bệnh viện tỉnh Cà Mau điều trị. 

Tại Kết luận giám Đ pháp y về thương tích số 08/TgT ngày 15/82017 của 

Trung tâm pháp y – Sở Y tế tỉnh Cà Mau kết luận tỷ lệ thương tật của Huỳnh Công 

T2: Tổng tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên hiện tại là 14%. 

Tại Kết luận giám Đ pháp y về thương tích số 08/TgT ngày 15/8/2017 của 

Trung tâm pháp y – Sở Y tế tỉnh Cà Mau kết luận tỷ lệ thương tật của Huỳnh Đang 

T: Tổng tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên hiện tại là 8%. 
 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 04/2018/HS-ST ngày 10 tháng 01 năm 2018 

của Toà án nhân dân thành phố Cà M quyết Đ: 
Căn cứ vào khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điểm b, p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 69; Điều 74 của Bộ luật Hình sự năm 1999 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hồng Đ phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng Đ 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản án số 126/2017/HSST là ngày 24 tháng 8 

năm 2017. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự; xử lý vật chứng; án 

phí và quyền kháng cáo theo pháp luật quy Đ.  

Ngày 08 tháng 02  năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau có kháng 

nghị số 01/QĐ – VKS – P7 kháng nghị một phần bản án số 04/2008/HSST ngày 
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10/01/2018 của Toà án nhân dân thành phố Cà M về áp dụng pháp luật, tổng hợp 

hình phạt và tính thời hạn tù đối với bị cáo Nguyễn Hồng Đ. Đề nghị Toà án nhân 

dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm theo hướng: Áp dụng Điều 50; Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự năm 1999 để tổng hợp hình phạt 02 năm tù của Bản án hình sự sơ 

thẩm số 04/2018/HSST ngày 10/01/2018 của Toà án nhân dân thành phố Cà M với 

hình phạt 01 năm tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 126/2017/HSST ngày 

14/7/2017 của Toà án nhân dân thành phố Cà M đã xử phạt đối với bị cáo Nguyễn 

Hồng Đ về tội “Cố ý gây thương tích”. Hình phạt chung bị cáo Nguyễn Hồng Đ 

phải chấp hành án của hai bản án là 03 năm tù. Thời hạn 03 năm tù đối với bị cáo 

Nguyễn Hồng Đ tính từ ngày bị cáo chấp hành Bản án HSST số 126/2017/HSST là 

ngày 24 tháng 8 năm 2017. 
 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau rút một phần 

kháng nghị đối với áp dụng pháp luật và tổng hợp hình phạt. Thay đổi kháng nghị 

về tính thời hạn tù đối với bị cáo Nguyễn Hồng Đ: Thời hạn tù được tính kể từ 

ngày bị cáo chấp hành án. 
 

Bị cáo không có ý kiến đối với kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Cà Mau và đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định pháp luật. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận Đ như sau:
  

 

[1]. Vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2017, tại Quảng 

trường phường 9, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Hồng Đ dùng dao tự chế 

(mã tấu) chém Huỳnh Công T2 và Huỳnh Đang T làm cho T2 bị thương tích với tỉ 

lệ 14% và T bị thương tích với tỷ lệ 8%. 

Do đó, bản án hình sự sơ thẩm số 04/2018/HS-ST ngày 10 tháng 01 năm 

2018 của Toà án nhân dân thành phố Cà M xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Đ phạm tội 

“Cố ý gây thương tích” là có căn cứ. 
 

[2]. Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau thấy rằng: Tại 

bản án hình sự số 239/2017/HSST ngày 29 tháng 12 năm 2017, bị cáo Nguyễn 

Hồng Đ bị Toà án nhân dân thành phố Cà M xử phạt 05 tháng tù về tội “Trộm cắp 

tài sản”. Tổng hợp hình phạt với bản án số 126/2017/HSST ngày 14/7/2017 của 

Toà án nhân dân thành phố Cà M xử phạt bị cáo 01 (một) năm tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 01 

(một) năm 05 (năm) tháng tù. Thời hạn tù tính kể từ ngày 24/8/2017, tức là ngày bị 

cáo đã chấp hành bản án số 126.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2018/HS-ST ngày 10 tháng 01 năm 2018 

của Toà án nhân dân thành phố Cà M xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Đ phạm tội “Cố 

ý gây thương tích” thì bản án hình sự số 239 chưa có hiệu lực pháp luật nên cấp sơ 

thẩm không tổng hợp hình phạt là phù hợp. 
 

Tuy nhiên, án sơ thẩm xác Đ thời hạn tù tính kể từ ngày 24/8/2017 là không 

đúng quy Đ tại Điều 50, Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 1999 mà trong trường 
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hợp này phải tính từ ngày bị cáo chấp hành án. Vì bị cáo không bị tạm giam, tạm 

giữ tại vụ án này và cũng có không tổng hợp hình phạt với các bản án đã xét xử 

trước đó. Do đó, cần chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà 

Mau, sửa bản án sơ thẩm số 04/2018/HS-ST ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Toà 

án nhân dân thành phố Cà M về tính thời hạn tù. 
  

 [3] Các nội dung khác của quyết Đ án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị nên 

không đặt ra xem xét. 
 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự;  

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau về tính thời 

hạn tù. 

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 04/2018/HS-ST ngày 10 tháng 01 năm 2018 

của Toà án nhân dân thành phố Cà M về tính thời hạn tù. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hồng Đ phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điểm b, p khoản 

1, khoản 2 Điều 46; Điều 69; Điều 74 của Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng Đ 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Các quyết Đ khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân thành phố Cà M; 

- Công an thành phố Cà M; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà M; 

- Chi cục THADS thành phố Cà M; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(đã ký) 

 
Chung Văn Kết 

 

 

 

 

 


